MA TRÂN ĐỀ KIỂM TRA MÔN LỊCH SỬ- ĐỊA LÍ 5

	Mạch kiến thức, kĩ năng
	Số câu và số điểm
	Mức 1
	Mức 2
	Mức 3
	Mức 4
	Tổng

	
	
	TN

KQ
	TL
	HT khác
	TN

KQ
	TL
	HT khác
	TN

KQ
	     TL
	HT khác
	TN

KQ
	TL
	HT khác
	TN

KQ
	TL
	HT khác

	Hơn 80 năm chống TDP và đô hộ 1858-1945
	Số câu
	2
	
	
	
	1
	
	
	
	
	
	
	
	2
	1
	

	
	Số điểm
	1,0
	
	
	
	0,5
	
	
	
	
	
	
	
	1,0
	0,5
	

	Bảo vệ chính quyền non trẻ, trường kì kháng chiến chống TDP
	Số câu
	2
	
	
	2
	
	
	
	2
	
	
	1 
	
	4
	3


	

	
	Số điểm
	1,0
	
	
	1,0
	
	
	
	1,0
	
	
	0.5
	
	2,0


	1,5
	

	Địa lí Việt Nam
	Số câu
	4
	
	
	3
	
	
	
	2
	
	
	1
	
	7
	3
	

	
	Số điểm
	2,0
	
	
	1,5
	
	
	
	1.0
	
	
	0,5
	
	3,5
	1,5
	

	Tổng
	Số câu
	8
	
	
	5
	1
	
	
	4
	
	
	2
	
	13
	7
	

	
	Số điểm
	4,0
	
	
	2,5
	0,5
	
	
	2,0
	
	
	1,0
	
	6,5
	3,5
	


Ma trận câu hỏi kiềm tra giữa học kì I năm học 2023 - 2024
Môn Lịch sử - Địa lí 5

	Mạch kiến thức, kĩ năng
	Số câu và câu số
	Mức 1
	Mức 2
	Mức 3
	Mức 4
	Cộng

	Hơn 80 năm chống TDP và đô hộ 1858-1945
	Số câu
	2
	
	
	
	2

	
	Câu số
	1,2
	
	
	
	1,2

	Bảo vệ chính quyền non trẻ, trường kì kháng chiến chống TDP
	Số câu
	2
	3
	2
	1
	8

	
	Câu số
	3,4
	5,6
	7,8
	
	3,4,5,6,7,8

	   Địa lí Việt Nam
	Số câu
	4
	3
	2
	1
	10

	
	Câu số
	10,11,

12,13
	14,15
	16
	
	11,12,13,

14,15,16


ĐÁP ÁN MÔN LỊCH SỬ- ĐỊA LÍ

Phần LỊCH SỬ( Mỗi câu 0,5 điểm)

	Câu
	1
	2
	3
	4
	5

	Đáp án
	D
	D
	C
	B
	B


Câu 6: Đài tiếng nói Việt Nam phát đi lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến của Bác Hồ vào ngày tháng năm  nào? 

Trả lời: Đài tiếng nói Việt Nam phát đi lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến của Bác Hồ vào ngày 20 tháng 12 năm 1946.

 Câu 7: Âm mưu của thực dân Pháp khi tấn công lên căn cứ địa Việt Bắc là gì?

Trả lời: Âm mưu của thực dân Pháp khi tấn công lên căn cứ địa Việt Bắc nhằm tiêu diệt cơ quan đầu não kháng chiến và bộ đội chủ lực của ta

PHẦN ĐỊA LÍ: (mỗi câu 0,5đ )
	Câu 
	8
	9
	10
	11
	12
	

	Đáp án
	A
	B
	B
	C
	C
	


Câu 13: Vì sao thành phố Hồ Chí Minh là trung tâm công nghiệp lớn nhất cả nước? 

Trả lời: Vì nơi đây dân cư đông đúc, giao thông thuận lợi, gần vùng có nhiều lương thực thực phẩm, TPHCM là trung tâm văn hóa khoa học kĩ thuật và được nước ngoài đầu tư nhiều.

Câu 14: Điều kiện nào  để phát triển ngành du lịch nước ta?

Trả lời: 

Nước ta có những di tích lịch sử và những công trình kiến trúc độc đáo.

Nhiều lễ hội truyền thống đặc sắc. Nhiều phong cảnh đẹp và bãi tắm tốt.

	TRƯỜNG TH  PHÚ MINH
Họ và tên:……………………………

Lớp:  5 ....
	ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KỲ CUỐI KÌ I

                  Năm học 2023 - 2024
    Môn: Lịch sử - Địa lí - Lớp 5

Thời gian 40 phút

	Điểm


	Lời phê của thầy cô giáo.

…………………………………………………………..

……………………………………………………………


ĐỀ BÀI
PHẦN: LỊCH SỬ

Câu 1: Thực dân pháp nổ súng xâm lược nước ta vào ngày tháng năm nào? 

               A. Tháng 8-1945.                    C. Tháng 8-1957.

                B. Tháng 9- 1855.                   D. Tháng 9-1858.

Câu 2: Giữa lúc nghĩa quân Trương Định chiến đấu chống Pháp thắng lợi thì triều đình nhà Nguyễn đã làm gì?

                A. Đưa thêm quân đến tăng cường cho Trương Định.

                B. Kêu gọi quân sĩ các nơi hưởng ứng Trương Định.

                C. Trọng thưởng người có công đánh giặc chống Pháp.

                D. Ra lệnh giải tán nghĩa quân Gia Định do Trương Định chỉ huy và điều ông đi tỉnh khác.

Câu 3: Người chủ trì hội nghị hợp nhất các tổ chức cộng sản Việt Nam là ai?

A. Lê Hồng Phong.                         B. Nguyễn Văn Cừ.

C. Nguyễn Ái Quốc.                       D. Trần Phú.

Câu 4: Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời vào ngày tháng năm nào?

A. 3 - 2 - 1929.                                B. 3 - 2 - 1930.

C. 3 - 2 -  1935.                               D. 3 - 2 - 1940. 

Câu 5: Ý nghĩa to lớn của cách mạng tháng Tám:

A. Thực dân Pháp phải chấm dứt ách cai trị nước ta.

B. Đập tàn xiềng xích nô lệ suốt 80 năm, giành chính quyền về tay nhân dân ta, mở ra một trang lịch sử mới cho dân tộc.

C. Toàn dân được ấm no hạnh phúc.

D.  Sự lãnh đạo tài tình của Đảng và Bác Hồ.

Câu 6: Đài tiếng nói Việt Nam phát đi lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến của Bác Hồ vào ngày tháng năm nào? 

…………………………………………………………………………………………

……………………………………………………….…………………………………

…………………………………………………………………………………………

Câu 7: Âm mưu của thực dân Pháp khi tấn công lên căn cứ địa Việt Bắc ( thu đông 1947) là gì?

…………………………………………………………………………………………

……………………………………………………….…………………………………

…………………………………………………………………………………………

PHẦN ĐỊA LÍ

Câu 8: Tuyến đường sắt dài nhất nước ta là:  


A. Bắc – Nam                                  B. Đà Nẵng- TP Hồ Chí Minh   


C. Hà Nội - Đà Nẵng                       D. Đà Nẵng - Nha Trang    

Câu 9. Nơi có hoạt động thương mại lớn nhất nước ta là:


A.  Đà Nẵng                            B    TP. Hồ Chí Minh

          C. Vũng Tàu                            D.   Huế

Câu 10: Nước ta có bao nhiêu dân tộc anh em ?

        A. 45                      B. 54                                    C.   64                D.   53

Câu 11: Lợn, gà và gia cầm nuôi nhiều ở vùng nào nước ta?

     A.  Vùng núi       B. Ven biển             C. Đồng bằng                 D. Tất cả ý trên

Câu 12:  Phần đất liền của nước ta nơi hẹp nhất là bao nhiêu km ?

      A. 70km            B 80 km                 C. Chưa đầy 50 km              D 65 km

Câu 13: Vì sao thành phố Hồ Chí Minh trở thành trung tâm công nghiệp lớn nhất cả nước? …………………………………………………………………………………

……………………………………………………….…………………………………

…………………………………………………………………………………………

........................................................................................................................................

Câu 14: Nước ta có những điều kiện nào để phát triển ngành du lịch?

…………………………………………………………………………………………

……………………………………………………….…………………………………

…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………

